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Câu 1: Trình bày cấu tạo hệ bài tiết của ếch đồng và thằn lằn bóng đuôi dài?

Trả lời: 
- Cấu tạo hệ bài tiết của ếch đồng:

+ Thận giữa

+ Bóng đái lớn
- Cấu tạo hệ bài tiết của thằn lằn bóng đuôi dài:

+ Thận sau

+ Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước.
Câu 2: Kể tên những lớp thuộc động vật hằng nhiệt?

Những lớp thuộc động vật hằng nhiệt: Lớp chim và thú.

Câu 3: Qúa trình biến thái hoàn toàn ở ếch?
- Trứng đã thụ tinh -> nòng nọc -> ếch trưởng thành

Câu 4: Đặc điểm của bộ thú túi?

- Con sơ sinh nhỏ, chưa phát triển đầy đủ. Thú mẹ có núm vú.

- Đại diện: Kanguru.

  + Hai chân sau to, khoẻ, dài, đuôi dài, khoẻ.

  + Di chuyển bằng nhảy hai chân sau
Câu 5: Lập bảng tổng hợp đặc điểm sinh sản các lớp thuộc ngành động vật có xương sống:

	Lớp
	Đặc điểm sinh sản

	Lớp lưỡng cư
	Thụ tinh ngoài, đẻ trứng.  Phát triển qua giai đoạn biến thái.

	Lớp bò sát
	Thụ tinh trong, trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng, trứng phát triển trực tiếp.

	Lớp chim
	Thụ tinh trong, trứng có nhiều noãn hoàng, có vỏ đá vôi. Có hiện tượng ấp trứng và nuôi con bằng sữa diều.

	Lớp thú
	Thụ tinh trong, thai phát triển trong tử cung của mẹ. Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ.


Câu 6: Trình bày đặc điểm chung của lớp cá?
- Cá là động vật có xương sống thích nghi với đời sống hoàn toàn ở nước:

+ Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang.
+ Tim 2 ngăn, có 1 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

+ Thụ tinh ngoài. 

+ Là động vật biến nhiệt.
Câu 7: Trình bày đặc điểm chung lớp bò sát?

- Bò sát là ĐVCXS thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn : 

   + Da khô, vảy sừng khô, cổ dài.

   + Màng nhĩ nằm trong hốc tai.

   + Chi yếu có móng vuốt.

   + Phổi có nhiều vách ngăn.

   +Tim có vách hụt ngăn tâm thất    (Trừ cá sấu),  máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

   + Động vật biến nhiệt.

   + Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng
Câu 8: Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? Hình thức sinh sản nào tiến hóa hơn? Vì sao?
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	Là hình thức sinh sản không có tế bào sinh dục đực, cái kết hợp.

VD: Phân đôi, mọc chồi, tái sinh.
	- Là hình thức sinh sản có sự kết hợp của tế bào sinh dục đực & cái tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.


Vì: Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn và kết hợp được đặc tính của cả bố và mẹ.
Câu 9: Trình bày đặc điểm sự di chuyển của thỏ? 
· Thỏ di chuyển: kiểu nhảy cả 2 chân sau.

· Thỏ chạy theo đường chữ Z, còn thú ăn thịt chạy kiểu rượt đuổi nên bị mất đà.

· Do sức bền của thỏ kém, còn thú ăn thịt sức bền lớn.

Câu 10: Nêu các biện pháp đấu tranh sinh học?
Có 3 biện pháp đấu tranh sinh học:

1. Sử dụng thiên địch

a. Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại.

b. Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sâu hại.

2. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cho sinh vật gây hại

3. Gây vô sinh tiêu diệt động vật gây hại
